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	Hiệu trưởng: Hoàng Thị Hướng
Ngày sinh: 02/09/1962
Trình độ C.môn: Đại học
Trình độ LLCT: Trung cấp 
ĐT văn phòng: 033.3681.077
ĐTdđ: 0986.627.939
E-mail vp:
Songkhoai 1.qy.quangninh@moet.edu.vn
E-mail cá nhân : 
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	P. Hiệu trưởng: Hoàng Thị Phượng
Ngày sinh: 05/06/1969
Trình độ C.môn: Đại học
Trình độ LLCT: Trung cấp
ĐT văn phòng: 033.3681.077
ĐT di động: 0914.521.559
E-mail vp:  

Songkhoai 1.qy.quangninh@moet.edu.vn
E-mail cá nhân :

	3 
	[image: image3.jpg]



	TTCM 1,2,3: Nguyễn Thị Quảng Trang
Ngày sinh: 01/09/1979
Trình độ C.môn: Đại Học
Trình độ LLCT: Sơ cấp
ĐT văn phòng: 033.3681.077
ĐT di động: 0162.863.1325
E-mail vp:  

Songkhoai 1.qy.quangninh@moet.edu.vn
E-mail cá nhân :
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	TTCM 4,5: Nguyễn Hữu Dũng 
Ngày sinh: 05/07/1982
Trình độ C.môn: Đại học
Trình độ LLCT: Sơ cấp 
ĐT văn phòng: 033.3681.077
ĐT di động: 0986.627.904
E-mail vp:  

Songkhoai1.qy.quangninh@moet.edu.vn 
E-mail cá nhân : 
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	Giáo viên: Lê Thị Luyến
Ngày sinh: 16/12/1990
Trình độ C.môn: Cao đẳng
Trình độ LLCT: 
ĐT văn phòng: 033.3681.077
ĐT di động:  0163.827.8358
E-mail vp:  Songkhoai1.qy.quangninh@moet.edu.vn 
E-mail cá nhân :
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	Giáo viên: Nguyễn Thị Vân Anh
Ngày sinh: 13/03/1986
Trình độ C.môn: Cao đẳng
Trình độ LLCT: 
ĐT văn phòng: 033.3681.077
ĐT di động: 0169.519.9666
E-mail vp:  Songkhoai1.qy.quangninh@moet.edu.vn 
E-mail cá nhân :
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	Giáo viên: Hoàng Thị Hoa
Ngày sinh: 04/06/1984
Trình độ C.môn: Cao đẳng
Trình độ LLCT: 
ĐT văn phòng: 033.3681.077
ĐT di động: 0978.543.469
E-mail vp:  Songkhoai1.qy.quangninh@moet.edu.vn 
E-mail cá nhân :
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	Giáo viên: Vũ Thị Hạnh 
Ngày sinh: 11/01/1969
Trình độ C.môn: Cao đẳng
Trình độ LLCT: 
ĐT văn phòng: 033.3681.077
ĐT di động: 0165.947.4769 
E-mail vp:  Songkhoai1.qy.quangninh@moet.edu.vn 
E-mail cá nhân : 
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	Giáo viên: Lê Thị Nhung
Ngày sinh: 13/04/1988
Trình độ C.môn: Cao đẳng
Trình độ LLCT: 
ĐT văn phòng: 033.3681.077
ĐT di động: 0122.422.5899
E-mail vp: \ Songkhoai1.qy.quangninh@moet.edu.vn 
E-mail cá nhân:
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	Giáo viên: Nguyễn Thị Lan Phương
Ngày sinh: 13/12/1987
Trình độ C.môn: Cao đẳng
Trình độ LLCT: 
ĐT văn phòng: 033.3681.077
ĐT di động: 0906.119.868
E-mail vp:  Songkhoai1.qy.quangninh@moet.edu.vn 
E-mail cá nhân:
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	Giáo viên: Nguyễn Thị Tươi
Ngày sinh: 14/09/1961
Trình độ C.môn: Trung cấp
Trình độ LLCT: 
ĐT văn phòng: 033.3681.077
ĐT di động: 0166.546.7022
E-mail vp:  Songkhoai1.qy.quangninh@moet.edu.vn 
E-mail cá nhân : 
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	Giáo viên: Tô Thị Hòa
Ngày sinh: 19/01/1976
Trình độ C.môn: Cao đẳng
Trình độ LLCT: 
ĐT văn phòng: 033.3681.077
ĐT di động: 0169.906.8613
E-mail vp:  Songkhoai1.qy.quangninh@moet.edu.vn 
E-mail cá nhân
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	Giáo viên:Dương Thị Hương Xuân
Ngày sinh: 26/01/1980
Trình độ C.môn: Cao đẳng
Trình độ LLCT: 
ĐT văn phòng: 033.3681.077
ĐT di động: 0169.564.6870
E-mail vp:  Songkhoai1.qy.quangninh@moet.edu.vn 
E-mail cá nhân : 
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	Giáo viên: Hà Thị Lệ Tân
Ngày sinh: 12/08/1980
Trình độ C.môn: Đại học
Trình độ LLCT: 
ĐT văn phòng: 033.3681.077
ĐT di động: 0988.232.616
E-mail vp:  Songkhoai1.qy.quangninh@moet.edu.vn 
E-mail cá nhân :
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	Giáo viên: Đặng Thị Lệ
Ngày sinh: 19/08/1978
Trình độ C.môn: Cao đẳng
Trình độ LLCT: 
ĐT văn phòng: 033.3681.077
ĐT di động: 0166.880.8478
E-mail vp:  Songkhoai1.qy.quangninh@moet.edu.vn 
E-mail cá nhân : 
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	Giáo viên: Lê Thị Thanh Bình
Ngày sinh: 06/09/1979
Trình độ C.môn: Cao đẳng
Trình độ LLCT: 
ĐT văn phòng: 033.3681.077
ĐT di động: 0166.965.8206
E-mail vp:  Songkhoai1.qy.quangninh@moet.edu.vn 
E-mail cá nhân : 
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	Giáo viên: Phạm Thị Thúy Hường
Ngày sinh: 02/07/1976
Trình độ C.môn: Cao đẳng
Trình độ LLCT: 
ĐT văn phòng: 033.3681.077
ĐT di động: 0986.204.459
E-mail vp:  Songkhoai1.qy.quangninh@moet.edu.vn 
E-mail cá nhân : 
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	Giáo viên: Nguyễn Phương Hải 
Ngày sinh: 19/08/1980
Trình độ C.môn: Đại học
Trình độ LLCT: 
ĐT văn phòng: 033.3681.077
ĐT di động: 0164.702.3285
E-mail vp:  Songkhoai1.qy.quangninh@moet.edu.vn 
E-mail cá nhân 
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	Giáo viên: Phạm Văn Tính
Ngày sinh: 01/01/1976
Trình độ C.môn: Đại học 
Trình độ LLCT: 
ĐT văn phòng: 033.3681.077
ĐT di động: 0904.355.687
E-mail vp:  Songkhoai1.qy.quangninh@moet.edu.vn 
E-mail cá nhân : 
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	Giáo viên: Đặng Thị Thùy Linh
Ngày sinh: 20/09/1986
Trình độ C.môn: Đại học 
Trình độ LLCT: 
ĐT văn phòng: 033.3681.077
ĐT di động: 0169.868.8999
E-mail vp:  Songkhoai1.qy.quangninh@moet.edu.vn 
E-mail cá nhân : Thuylinhub@gmail.com
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	Giáo viên: Nguyễn Thị Thái Thủy
Ngày sinh: 20/08/1983
Trình độ C.môn: Đại học
Trình độ LLCT: 
ĐT văn phòng: 033.3681.077
ĐT di động: 0166.392.9155
E-mail vp:  Songkhoai1.qy.quangninh@moet.edu.vn 
E-mail cá nhân : 
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	Giáo viên: Phạm Thị Huế
Ngày sinh: 11/12/1981
Trình độ C.môn: Cao đẳng 
Trình độ LLCT: 
ĐT văn phòng: 033.3681.077
ĐT di động: 0934.374.455
E-mail vp:  Songkhoai1.qy.quangninh@moet.edu.vn 
E-mail cá nhân : 
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	Giáo viên: Nguyễn Thị Mai Hương
Ngày sinh: 24/06/1971
Trình độ C.môn: Trung cấp
Trình độ LLCT: 
ĐT văn phòng: 033.3681.077
ĐT di động: 0169.628.2099
E-mail vp:  Songkhoai1.qy.quangninh@moet.edu.vn 
E-mail cá nhân :
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	Giáo viên: Đỗ Thị Vường
Ngày sinh: 01/10/1979
Trình độ C.môn: Đại học
Trình độ LLCT: 
ĐT văn phòng: 033.3681.077
ĐT di động: 0915.403.080
E-mail vp:  Songkhoai1.qy.quangninh@moet.edu.vn 
E-mail cá nhân :
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	Giáo viên: Phạm Thị Nguyệt
Ngày sinh: 22/11/1981
Trình độ C.môn: Cao đẳng
Trình độ LLCT: 
ĐT văn phòng: 033.3681.077
ĐT di động: 0169.287.4532
E-mail vp:  Songkhoai1.qy.quangninh@moet.edu.vn 
E-mail cá nhân :
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	Nhân viên: Phan Thị Thắm
Ngày sinh: 03/09/1980
Trình độ C.môn: Trung cấp
Trình độ LLCT: 
ĐT văn phòng: 033.3681.077
ĐT di động: 0963.877.252
E-mail vp:  Songkhoai1.qy.quangninh@moet.edu.vn 
E-mail cá nhân :
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	Nhân  viên: Nguyễn Thị Huyền
Ngày sinh: 26/12/1989
Trình độ C.môn: Trung cấp
Trình độ LLCT: 
ĐT văn phòng: 033.3681.077
ĐT di động: 0126.834.4223
E-mail vp:  Songkhoai1.qy.quangninh@moet.edu.vn 
E-mail cá nhân :
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	Nhân viên: Nguyễn Thị Xuyến
Ngày sinh: 27/10/1990
Trình độ C.môn: Trung cấp
Trình độ LLCT: 
ĐT văn phòng: 033.3681.077
ĐT di động: 0982.058.890
E-mail vp:  Songkhoai1.qy.quangninh@moet.edu.vn 
E-mail cá nhân :
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	Giáo viên: Vũ Thị Huyền Trang
Ngày sinh: 20/06/1994
Trình độ C.môn: Cao đẳng
Trình độ LLCT: 
ĐT văn phòng: 033.3681.077
ĐT di động:0976.071.958 
E-mail vp:  Songkhoai1.qy.quangninh@moet.edu.vn 
E-mail cá nhân :
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	Giáo viên: Nguyễn Thị Xuân
Ngày sinh: 29/04/1986
Trình độ C.môn: Cao đẳng
Trình độ LLCT: 
ĐT văn phòng: 033.3681.077
ĐT di động: 0169.478.9707
E-mail vp:  Songkhoai1.qy.quangninh@moet.edu.vn 
E-mail cá nhân :



